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1. Giới thiệu

Nghiên cứu về các yếu tố tác động đến mức xếp

hạng tín nhiệm của ngân hàng thương mại là một

chủ đề nghiên cứu được nhiều nhà nghiên cứu trên

thế giới quan tâm. Bởi lẽ mức xếp hạng tín nhiệm

ngân hàng thương mại có vai trò quan trọng không

chỉ đối bản thân đơn vị mà nó còn ảnh hưởng đến

những nhà đầu tư, những người gửi tiền vào đơn vị

này và cả những cơ quan quản lý điều hành hệ thống

ngân hàng tại các quốc gia.

Xác định các yếu tố tác động đến mức xếp hạng tín nhiệm             
Ngân hàng thương mại tại các quốc gia có nền kinh tế mới nổi

Lâm Thanh Phi Quỳnh*

Tóm tắt:

Mức xếp hạng tín nhiệm của các ngân hàng thương mại tại một quốc gia không chỉ là vấn đề
quan tâm của các nhà quản trị ngân hàng nhằm nâng cao uy tín và hiệu quả hoạt động của ngân
hàng mà còn là một vấn đề được các cơ quan quản lý chính phủ chú trọng để sớm có những biện
pháp can thiệp kịp thời ổn định hệ thống ngân hàng. Tác giả sử dụng mô hình hồi quy Logit thứ
bậc (Ordered logit) nhằm xác định các yếu tố tác động chủ yếu đến mức xếp hạng tín nhiệm ngân
hàng thương mại tại các quốc gia có nền kinh tế mới nổi. Kết quả nghiên cứu cho thấy, yếu tố
về rủi ro chung của quốc gia, mức độ rủi ro của ngành, mức độ hỗ trợ của chính phủ hay tập
đoàn và một số chỉ tiêu tình hình tài chính của đơn vị có tác động rất lớn đến mức xếp hạng tín
nhiệm  của ngân hàng thương mại. Từ đó, nghiên cứu đưa ra một số gợi ý đối với các cơ quan
quản lý của chính phủ và bản thân ngân hàng thương mại nhằm cải thiện mức xếp hạng tín
nhiệm.

Từ khóa: chỉ tiêu tài chính ngân hàng thương mai, hồi quy tuyến tính thứ bậc (Ordered logit),
mức xếp hạng tín nhiệm ngân hàng thương mại.
Identifying factors affecting credit rating of commercial banks in emerging markets

Abstract:
Credit ratings of commercial banks are not only the important issue for banking managers in
order to improve their banks’ credit worthiness and performance but also signals for  govern-
ment to make timely intervention to stabilize national banking system. In this paper, we use
ordered logit regression model to capture the factors affecting the credit ratings of commercial
banks in the emerging markets. The results show that credit rating of country, banking industry
country risk assessment (BICRA), government support or group support and some financial
ratios of bank have strong affects on credit rating of commercial banks. The findings of this
paper also imply some ways to improve banks’ credit ratings for government agencies and com-
mercial banks.
Key words: commercial banks’ financial ratios, Ordered logit regression, commercial bank cred-
it rating.
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Một là, mức xếp hạng tín nhiệm ảnh hưởng trực
tiếp đến hiệu quả hoạt động và nguy cơ phá sản của
các ngân hàng thương mại. Cụ thể, khi một tổ chức
xếp hạng tín nhiệm đánh giá cao về mức xếp hạng
tín nhiệm của một ngân hàng thương mại sẽ có thể
làm giảm bớt chi phí huy động vốn cho đơn vị và
nguy cơ phá sản của đơn vị này cũng được giảm
thiểu. Ngược lại, nếu một ngân hàng thương mại bị
hạ mức tín nhiệm thì chi phí huy động vốn của đơn
vị này có thể tăng lên đáng kể và theo đó là nguy cơ
phá sản của đơn vị sẽ gia tăng. Vì việc hạ mức tín
nhiệm sẽ làm ảnh hưởng xấu đến nhận thức của các
nhà đầu tư về mức độ uy tín của ngân hàng thương
mại trong hoạt động huy động vốn, và nhà đầu tư bị
ràng buộc bởi những quy định không cho phép họ
đầu tư vào những đơn vị có mức tín nhiệm thấp
(Manso, 2013).

Hai là, thông tin về mức tín nhiệm của ngân hàng
thương mại giúp làm giảm bớt sự mất cân đối thông
tin giữa những nhà đầu tư và ngân hàng thương mại.
Thông tin về mức tín nhiệm của ngân hàng thương
mại cung cấp cho nhà đầu tư những thông tin cơ bản
về tình hình tài chính và giúp họ xác định mức độ
rủi ro tín dụng của các đơn vị này (Bellotti và
cÙllotti và cộng sự, 2011a).

Do vậy, các nghiên cứu về các yếu tố tác động
đến mức xếp hạng tín nhiệm của ngân hàng thương
mại là rất cần thiết để các cơ quan quản lý hoạt động
ngân hàng tại các quốc gia có thể giám sát hoạt động
của các ngân hàng hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, việc
các cơ quan quản lý sớm nhận biết được những ngân
hàng thương mại có vấn đề sẽ giúp các cơ quan này
sớm  có những biện pháp can thiệp kịp thời để ngăn
chặn sự phá sản của ngân hàng thương mại hay áp
dụng những biện pháp nhằm hạn chế tổn thất cho xã
hội, và cho người nộp thuế (Canbas và cộng sự,
2005).

2. Cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu thực
nghiệm

2.1. Mức xếp hạng tín nhiệm ngân hàng thương
mại

Mức xếp hạng tín nhiệm của một ngân hàng
thương mại là một sự đánh giá thể hiện năng lực tài
chính tổng thể của đơn vị để thanh toán những nghĩa
vụ tài chính. Sự đánh giá này tập trung vào khả năng
và mức độ sẵn sàng của đơn vị trong việc thanh toán
các nghĩa vụ tài chính khi đến hạn. Việc đánh giá
này không áp dụng riêng cho một nghĩa vụ tài chính
cụ thể và cũng không đề cập đến đặc điểm của
những khoản dự phòng cho những nghĩa vụ tài

chính này mà tập trung vào xác định khả năng phá
sản hay khả năng thanh toán những nghĩa vụ tài
chính của đơn vị trên phương diện nghĩa vụ pháp lý.
Ngoài ra, mức xếp hạng tín nhiệm của ngân hàng
thương mại cũng được xem xét một cách tách rời
với mức độ tín nhiệm của chủ thể bảo lãnh cho các
nghĩa vụ tài chính của đơn vị (Standard & Poor’s,
2010).

Mức xếp hạng tín nhiệm của một ngân hàng
thương mại bao gồm mức xếp hạng tín nhiệm ngắn
hạn và mức xếp hạng tín nhiệm dài hạn. Mức xếp
hạng tín nhiệm ngắn hạn thể hiện mức độ tin cậy
của đơn vị trong việc hoàn tất các nghĩa vụ tài chính
của mình trong khoảng thời gian ngắn (Standard &
Poor’s, 2010). Trong phạm vi bài nghiên cứu, khái
niệm mức xếp hạng tín nhiệm của ngân hàng thương
mại được hiểu là mức xếp hạng tín nhiệm dài hạn
của đơn vị.

Mức xếp hạng tín nhiệm của ngân hàng thương
mại theo Standard & Poor’s và Fitch bao gồm 9 bậc
từ mức cao nhất đến mức thấp nhất cụ thể là : AAA,
AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C hay R. Mức xếp
hạng tín nhiệm của ngân hàng thương mại theo
Moody’s cũng được phân chia thành 9 bậc từ cao
đến thấp bao gồm: Aaa, Aa, A, Baa, Ba, B, Caa, Ca,
C (Moody’s, 2009).

2.2. Tóm tắt quy trình đánh giá mức xếp hạng
tín nhiệm ngân hàng thương mại của cơ quan xếp
hạng tín nhiệm Fitch

Fitch thực hiện đánh giá mức xếp hạng tín nhiệm
của ngân hàng thương mại qua 2 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: đánh giá mức xếp hạng tín nhiệm
của bản thân đơn vị (Viability Rating – VR) trên 5
yếu tố cơ bản: môi trường hoạt động, đặc điểm của
đơn vị, quản trị điều hành, thái độ đối với rủi ro, tình
hình tài chính.

- Giai đoạn 2: đánh giá mức xếp hạng tín nhiệm
chung của ngân hàng thương mại trên cơ sở kết hợp
mức xếp hạng tín nhiệm của bản thân đơn vị với
những yếu tố hỗ trợ của chính phủ và tập đoàn mẹ
đối với mức xếp hạng tín nhiệm của ngân hàng
thương mại.

Quy trình này có thể tóm tắt ngắn gọn qua hình 1.

2.3. Các nghiên cứu về mức xếp hạng tín nhiệm
ngân hàng thương mại

Những nghiên cứu thực nghiệm gần đây về mức
xếp hạng tín nhiệm của ngân hàng thương mại được
phân chia thành 2 hướng nghiên cứu chính: hướng
thứ 1 tập trung vào nghiên cứu mức độ tin cậy và
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Hình 1. Khung phân tích mức xếp hạng tín nhiệm ngân hàng thương mại của Fitch

chính xác của các đánh giá mức xếp hạng tín nhiệm,
hướng thứ 2 tập trung vào việc xác định các yếu tố
tác động đến mức xếp hạng tín nhiệm của ngân hàng
thương mại và so sánh khả năng dự đoán mức xếp
hạng tín nhiệm giữa các mô hình được xây dựng
bằng những phương pháp kinh tế lượng khác nhau
(Caporale và cÙporale và cộng sự, 2012).

Trong phạm vi của bài nghiên cứu, tác giả chỉ tập
trung lược khảo các nghiên cứu trong hướng nghiên
cứu thứ 2 liên quan đến mức xếp hạng tín nhiệm của
ngân hàng thương mại theo trình tự thời gian và các
phương pháp được sử dụng để xây dựng mô hình.

Những nghiên cứu thực nghiệm gần đây theo
hướng nghiên cứu này có thể chia ra thành 2 nhóm
khác nhau: 

- Nhóm thứ 1 sử dụng những kỹ thuật phân loại
dựa trên nền tảng xác suất thống kê như: phương
pháp hồi quy tuyến tính đa biến bình phương cực
tiểu (Ordinary least square – OLS), phân tích đa biệt

thức (Multiple discriminant analysis – MDA), mô
hình logit hay probit tuyến tính thứ bậc (Ordered
linear probit or logit model),…

- Nhóm thứ 2 sử dụng các kỹ thuật phân loại khác
như: mô hình mạng thần kinh nhân tạo (neural net-
work), lý thuyết tập thô (rough set theory), Fuzzy
logic, hay Support vector machine,…

2.3.1. Các nghiên cứu xác định những yếu tố tác
động đến mức xếp hạng tín nhiệm ngân hàng
thương mại dựa trên nền tảng xác suất thống kê
truyền thống

Martin (1977) đã sử dụng mô hình hồi quy Logit
đa biến để dự báo nguy cơ phá sản của các ngân
hàng thương mại tại Mỹ. Điều này cũng được
Greence, một nhà kinh tế lượng nổi tiếng trên thế
giới hiện nay, ủng hộ. Ông cho rằng mô hình kinh tế
lượng thích hợp để mô tả biến phụ thuộc có dạng
nhị phân (0 hay 1) hay biến định danh là Mô hình
hồi quy Logit (Greene, 2002).

Nguồn: Fitch, 2014.
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Kết quả từ nghiên cứu cho thấy rủi ro phá sản của
ngân hàng thương mại bị tác động rất lớn bởi các chỉ
số tài chính như: Tổng thu nhập thuần/tổng tài sản,
Tổng dư nợ vay quá hạn ngoại bảng/ thu nhập hoạt
động thuần, Tổng dư nợ cho vay thương mại/tổng
dư nợ vay, Tổng nguồn vốn/tổng tài sản rủi ro.

Matousek và Stewart (2009) sử dụng phương
pháp hồi quy Logit thứ bậc để xây dựng mô hình
nhằm xác định những yếu tố định lượng tác động
đến mức xếp hạng tín nhiệm của ngân hàng thương
mại do Fitch công bố. Kết quả của nghiên cứu chỉ ra
những chỉ số tài chính có tác động đến mức xếp
hạng tín nhiệm gồm: tỷ số tổng vốn chủ sở hữu/tổng
tài sản, quy mô tổng tài sản, tỷ số tài sản có khả
năng thanh khoản cao/tổng tài sản, tỷ số lợi nhuận
biên của ngân hàng và tỷ số chi phí cho hoạt
động/tổng thu nhập từ hoạt động.

2.3.2. Các nghiên cứu xác định những yếu tố tác
động đến mức xếp hạng tín nhiệm ngân hàng
thương mại bằng các phương pháp phân loại khác

Ioannidis và cộng sự (2010) sử dụng 6 phương
pháp phân loại khác nhau để xây dựng mô hình dự
đoán tình hình tài chính của các ngân hàng thương
mại dựa trên các chỉ số tài chính,  các yếu tố về môi
trường pháp lý và điều kiện vĩ mô của nền kinh tế.
Các phương pháp này bao gồm: UTilite´s additives
DIScriminantes (UTADIS), Mạng thần kinh nhân
tạo - Artificial neural network (ANN), Classifica-
tion and regression trees (CART), k-Nearest neigh-

bours (k-NN), Hồi quy logit thứ bậc - Ordered
logistic regression (OLR), Phân tích đa biệt thức -
Multiple discriminant analysis (MDA).

Nghiên cứu chỉ ra các chỉ số tài chính có tác động
đến mức xếp hạng tín nhiệm gồm: tỷ số vốn cổ
phần/tổng tài sản, tỷ số lợi nhuận ròng/bình quân
tổng tài sản và chỉ số thể hiện quy mô ngân hàng.
Bên cạnh đó, một số yếu tố thể hiện môi trường
pháp lý hoạt động cũng có tác động đến mức xếp
hạng tín nhiệm ngân hàng thương mại.

Bellotti và cộng sự (2011 và 2011b) sử dụng
phương pháp hồi quy Logit thứ bậc và phương pháp
Support vector machine để xây dựng mô hình dự
đoán mức xếp hạng tín nhiệm của các ngân hàng
thương mại trên cơ sở các chỉ tiêu tài chính nhằm
đánh giá khả năng của 2 phương pháp trên trong
việc xây dựng mô hình dự đoán mức độ tín nhiệm
của các ngân hàng thương mại. Kết quả nghiên cứu
chỉ ra rằng mô hình dự đoán mức xếp hạng tín
nhiệm được xây dựng trên phương pháp Support
vector machine có khả năng dự báo chính xác hơn
so với mô hình được xây dựng bằng phương pháp
hồi quy Logit thứ bậc do có thể đưa nhiều biến giả
thể hiện các quốc gia khác nhau vào mô hình.

3. Khung phân tích, phương pháp và dữ liệu
nghiên cứu

3.1. Khung phân tích

Dựa trên mô tả quy trình đánh giá mức xếp hạng
tín nhiệm của các cơ quan xếp hạng tín nhiệm và các

Hình 2. Khung phân tích các yếu tố tác động đến mức xếp hạng tín nhiệm của ngân hàng

Nguồn: tác giả tổng hợp từ lược khảo các lý thuyết và nghiên cứu trước.
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nghiên cứu đề cập ở trên, khung phân tích các yếu
tố tác động đến mức xếp hạng tín nhiệm ngân hàng
thương mại tại các quốc gia có nền kinh tế mới nổi
bao gồm 2 nhóm yếu tố: (i) các yếu tố vĩ mô nền
kinh tế của quốc gia nơi ngân hàng thương mại có
trụ sở, (ii) các yếu tố đặc thù của đơn vị.

3.2. Mô hình nghiên cứu

Để xác định các yếu tố tác động đến mức xếp
hạng tín nhiệm của ngân hàng thương mại, tác giả
sử dụng mô hình Logit thứ bậc (Ordered Logit).
Biến phụ thuộc là mức xếp hạng tín nhiệm ngân
hàng thương mại có thứ tự từ mức 1->9 tương ứng
với  9 mức xếp hạng tín nhiệm theo tiêu chuẩn của
các cơ quan xếp hạng tín nhiệm. Với mức 1 tương
ứng với mức xếp hạng tín nhiệm tốt nhất và mức 9
tương ứng với mức xếp hạng tín nhiệm thấp nhất.
Đây là mô hình được sử dụng rộng rãi trong các
nghiên cứu về mức xếp hạng tín nhiệm ngân hàng
thương mại như: Manzoni (2004); Matousek và
Steward (2009); Bellotti và cộng sự (2011a, 2011b);
Christopoulos và cộng sự (2011); Caporale và cộng
sự (2012), Williams và cộng sự (2013);…

Mô hình Ordered Logit được xây dựng trên cơ sở
mô hình hồi quy với biến phụ thuộc dạng ẩn số. Mô
hình hồi quy có dạng như sau:

y*= X’b+e

Trong đó y* là biến phụ thuộc nhưng không quan
sát được trên thực tế. Chúng ta chỉ có thể quan sát
được:

Y = 0 nếu y* ≤ 0

= 1 nếu 0 < y* ≤ µ1

= 2 nếu µ1 < y* ≤ µ2

…

= J nếu µj-1 < y*

Trong đó: µ1, µ2,… µ8 là những ngưỡng giới hạn
được tính toán từ mô hình.

b là là hệ số hồi quy thể hiện sự tác động của các
biến giải thích lên biến phụ thuộc.

Các biến độc lập trong mô hình được mô tả chi
tiết trong bảng 1.

Mô hình Ordered Logit dựa trên một giả định
quan trọng là giả định hồi quy song song (Parallel
Regression Assumption). Sự vi phạm giả định này

Bảng 1. Mô tả các biến trong nghiên cứu
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có thể dẫn đến những ước lượng từ mô hình Ordered
Logit không chính xác. Phương trình của mô hình
Ordered Logit với giả định hồi quy song được trình
bày như sau:

Kiểm định Brant được áp dụng để kiểm định giả
định hồi quy song song (Long và Freese, 2001).

3.3. Dữ liệu nghiên cứu

Theo số liệu công bố từ web site của Fitch thì
hiện cơ quan này có thông tin đánh giá mức xếp
hạng tín nhiệm của 650 ngân hàng thương mại
thuộc các quốc gia có nền kinh tế mới nổi. Tác giả
sử dụng công thức để xác định cở mẫu cho nghiên
cứu như sau:

(Watson, 2001)

Trong đó:

n: số lượng mẫu quan sát cần chọn.

N: số lượng đối tượng trong toàn bộ tập hợp.

Z: được xác định dựa trên độ tin cậy cần thiết của
mô hình. Tác giả chọn độ tin cậy 95% tương ứng
với Z =1,96.

R: tỷ lệ thu thập được thông tin từ quan sát. Đối
với thông tin báo cáo tài chính của các ngân hàng
thương mại được đánh giá Fitch thì tỷ lệ thu thập
được thông tin này kỳ vọng là 100%.

P: biến thiên của thuộc tính đối tượng cần quan
sát. Mục đích của mô hình nhằm khảo sát mức xếp
hạng tín nhiệm của các ngân hàng thương mại, tác
giả chọn mức độ trung bình tương ứng với P =0,5. 

A: mức độ chính xác của số liệu dự báo từ mô
hình (0,03 ; 0,05; 0,1 tương ứng với mức độ chính
xác 3%, 5% hay 10%). Tác giả quyết định chọn mức
độ chính xác trung bình là 5%. Theo công thức trên
thì n= 242 quan sát. Từ đó, tác giả quyết định chọn
số lượng quan sát trong mẫu bao gồm 267 quan sát
lớn hơn so với kích thước mẫu cần thiết để đảm bảo
tính khái quát hợp lý của nghiên cứu.

Mẫu quan sát gồm 267 ngân hàng thương mại từ
41 quốc gia được đánh giá là các nước thuộc nhóm
có nền kinh tế mới nổi theo tiêu chí đánh giá của
IMF trong Bài viết về triển vọng kinh tế thế giới
2014 (World Economic Outlook, 2014). Biến phụ
thuộc là mức xếp hạng tín nhiệm ngân hàng thương
mại do Fitch công bố trong giai đoạn 2013-2014.
Các biến giải thích là các chỉ tiêu tài chính ngân

Nguồn: Nghiên cứu của tác giả.
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hàng thương mại tại thời điểm kết thúc năm tài
chính được lấy với độ trễ t-1 so với biến phụ thuộc.
Các chỉ số tài chính của các ngân hàng thương mại
trong mẫu quan sát được thu thập từ nguồn dữ liệu
BankScope.

4. Kết quả nghiên cứu 

Đầu tiên, tất cả các biến độc lập được đưa vào
trong mô hình. Sau đó, tác giả thực hiện loại trừ dần
các biến độc lập ra khỏi mô hình theo tiêu chí loại
trừ biến độc lập nào có p>|z| cao nhất để lựa chọn ra
mô hình tối ưu. Việc loại trừ dần các biến ra khỏi mô
hình kết thúc khi tất cả các hệ số hồi quy của biến
giải thích còn lại trong mô hình đều có ý nghĩa
thống kê ở mức 10%, 5% hay 1%. Phương pháp loại
trừ dần biến giải thích này được Jardin (2010) sử
dụng.

Trong mô hình Ordered Logit cuối cùng được lựa
chọn, giả thuyết Ho (Null Hypothesis): Tất cả các hệ
số hồi quy của các biến độc lập trong mô hình bằng
0 bị bác bỏ ở mức ý nghĩa thống kê (Pro>Chi2) cao.
Do vậy mô hình có ý nghĩa thống kê. Đồng thời, hệ
số R2 của mô hình là 0.4935 có khả năng giải thích
tương đối tốt sự biến thiên của biến phụ thuộc trong
mô hình (thể hiện ở Bảng 3). Bên cạnh đó kết quả
kiểm định Brant p>chi2 =0.642 không có ý nghĩa
thống kê, cho ta thấy giả định về hồi quy song song
trong mô hình Ordered Logit không bị vi phạm.

Nhóm biến thể hiện yếu tố vĩ mô nền kinh tế như:
mức độ tín nhiệm của quốc gia và mức độ rủi ro đặc
thù của ngành ngân hàng nơi đơn vị có trụ sở có tác
động cùng chiều và có ý nghĩa thống kê ở mức 1%.
Trên thực tế, cuộc khủng hoảng nợ công của các
nước Châu Âu năm 2012 đã cho ta thấy mối quan hệ
mật thiết giữa mức độ tín nhiệm của một quốc gia
và mức xếp hạng tín nhiệm của các ngân hàng
thương mại tại quốc gia đó. Theo đó, hàng loạt các
ngân hàng thương mại tại các quốc gia Tây Âu trong
thời gian này bị hạ mức xếp hạng tín nhiệm ngay

sau khi mức độ tín nhiệm của quốc gia nơi các đơn
vị này có trụ sở thay đổi theo chiều hướng xấu đi.
Kết quả này phù hợp với quan điểm đánh giá của
các cơ quan xếp hạng tín nhiệm và tương đồng kết
quả nghiên cứu của Bellotti và cộng sự (2011a và
2011b).

Nhóm biến thể hiện đặc điểm và vị thế ngân hàng
thương mại có tác động ngược chiều tới mức xếp
hạng tín nhiệm và có ý nghĩa thống kê ở mức 1%.
Cụ thể, biến Government_Group có tác động ngược
chiều với mức xếp hạng tín nhiệm cho ta thấy các
ngân hàng thương mại thuộc sở hữu của chính phủ
các nước hay các tập đoàn tài chính có mức xếp
hạng tín nhiệm từ A trở lên sẽ có cơ hội nhận được
mức xếp hạng tín nhiệm tốt hơn các đơn vị khác.
Kết quả này phù hợp với quan điểm đánh giá mức
xếp hạng tín nhiệm ngân hàng thương mại của các
cơ quan xếp hạng tín nhiệm vì các đơn vị này nhận
định rằng chính phủ hay các tập đoàn tài chính sẽ có
xu hướng hỗ trợ về tài chính cho các ngân hàng
thương mại mà họ có phần góp vốn sở hữu bằng
nhiều hình thức khác nhau. Biến X1 có tác động
ngược chiều cho thấy các đơn vị có quy mô tổng tài
sản càng lớn thì càng có nhiều khả năng nhận được
mức xếp hạng tín nhiệm tốt. Bởi lẽ, các ngân hàng
thương mại có quy mô lớn sẽ có nhiều khả năng tận
dụng được lợi thế về quy mô và mạng lưới hoạt
động của mình để tạo ra những lợi thế nhất định
trong hoạt động cho vay cũng như huy động vốn và
tiết giảm được những chi phí cố định hơn so với các
đơn vị có quy mô nhỏ. Bên cạnh đó, chính phủ các
nước cũng thường có xu hướng hỗ trợ nhằm cải
thiện tình hình cho các ngân hàng thương mại có
quy mô lớn khi cần thiết để duy trì sự ổn định chung
cho hệ thống ngân hàng. Kết quả của biến X1 tương
đồng với kết quả của các nghiên cứu đã đề cập ở
trên.

Trong nhóm biến thể hiện chất lượng tài sản, biến
X2: Tốc độ tăng trưởng tổng tài sản bình quân 3

Bảng 2. Mức xếp hạng tín nhiệm của các ngân hàng thương mại trong mẫu quan sát
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năm và X4: tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ có tác
động cùng chiều tới mức xếp hạng tín nhiệm có ý
nghĩa thống kê ở mức 1%. Điều này cho ta thấy, các
đơn vị có tốc độ tăng trưởng quy mô tổng tài sản
quá nhanh sẽ có nhiều nguy cơ nhận được mức xếp
hạng tín nhiệm thấp. Nguyên nhân dẫn đến điều này,
có thể do các cơ quan xếp hạng tín nhiệm thường
đánh giá thấp năng lực quản lý điều hành của các
ngân hàng thương mại tại các quốc gia có nền kinh
tế mới nổi. Do đó, việc tăng trưởng quá nhanh quy
mô tổng tài sản trong môi trường hoạt động có nhiều
biến động như tại các quốc gia này sẽ tiềm ẩn rất

nhiều rủi ro cho bản thân ngân hàng. Bên cạnh đó,
tỷ lệ dư nợ tín dụng quá hạn là một yếu tố vô cùng
quan trọng ảnh hưởng mức xếp hạng tín nhiệm.

Trong nhóm biến thể hiện khả năng sinh lời và
hiệu quả hoạt động, tác giả nhận thấy có đến 4 biến
có tác động tới mức xếp hạng tín nhiệm có ý nghĩa
thống kê ở mức 5%. Trong đó, biến X14: tỷ lệ lãi
cận biên có tác động âm đến mức xếp hạng tín
nhiệm. Cho thấy, các đơn vị có tỷ lệ lãi cận biên lớn,
có khả năng kiểm soát chi phí đầu vào hiệu quả thì
có nhiều khả năng nhận được mức xếp hạng tín
nhiệm tốt. Ngược lại, biến X12: tỷ lệ thu nhập từ lãi

Bảng 3. Kết quả ước lượng mô hình Ordered Logit về mức xếp hạng tín nhiệm ngân hàng
thương mại tại các quốc gia có nền kinh tế mới nổi
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trên tổng tài sản sinh lời bình quân và  biến X19: Tỷ
lệ lợi nhuận ròng sau thuế trên tổng tài sả̉n bình
quân trung bình 3 năm có tác động dương đến mức
xếp hạng tín nhiệm. Kết quả của 2 biến X12, X19
dường như không đúng với lý thuyết thông thường
bởi lẽ các đơn vị có khả năng sinh lời cao lại có
nguy cơ nhận được các mức xếp hạng tín nhiệm
kém. Tuy nhiên, như chúng ta thường thấy, mặt
bằng lãi suất tại các quốc gia có nền kinh tế mới nổi,
có nhiều rủi ro thường sẽ cao hơn tại các quốc gia
có nền kinh tế ổn định, phát triển. Do vậy phần nào
có thể thấy được nguyên nhân của vấn đề này.
Ngoài ra, biến X20: Tỷ lệ tổng chi phí trên tổng thu
nhập có tác động dương lên mức xếp hạng tín
nhiệm. Kết quả này trùng khớp với kết quả nghiên
cứu của Matousek và Stewart (2009).

Trong nhóm biến thể hiện khả năng thanh khoản,
có 2 biến tác động tới mức xếp hạng tín nhiệm có ý
nghĩa thống kê ở mức 1% gồm: X21: Tỷ lệ dư nợ tín
dụng/tổng tài sản tác động âm, kết quả này cho ta
thấy các đơn vị tập trung chủ yếu vào hoạt động tín
dụng có thể nhận được mức xếp hạng tín nhiệm tốt
hơn các đơn vị không tập trung vào chức năng chủ
yếu này. Biến X23: Tỷ lệ dư nợ tín dụng/tổng nguồn
vốn huy động tiền gửi và nguồn vốn vay có tác động
dương lên mức xếp hạng tín nhiệm.

5. Kết luận và hàm ý chính sách 

Kết quả nghiên cứu các yếu tố tác động đến mức
xếp hạng tín nhiệm của ngân hàng thương mại tại
các nước có nền kinh tế mới nổi qua ước lượng bằng
mô hình Ordered logit cho thấy mức xếp hạng tín
nhiệm bị ảnh hưởng rất lớn bởi các yếu tố vĩ mô về
môi trường hoạt động của ngân hàng thương mại và
các yếu tố đặc điểm tình hình tài chính của đơn vị.
Trong đó, yếu tố mức độ tín nhiệm dài hạn và mức
độ rủi ro chung của ngành ngân hàng của quốc gia
nơi ngân hàng thương mại có trụ sở tương quan
thuận với mức xếp hạng tín nhiệm. Quy mô tổng tài
sản và đặc điểm sở hữu của đơn vị tác động ngược

chiều với mức xếp hạng tín nhiệm. Các chỉ tiêu thể
hiện chất lượng tài sản, khả năng sinh lợi, hiệu quả
hoạt động và khả năng thanh khoản của ngân hàng
thương mại đều có ảnh hưởng đến mức xếp hạng tín
nhiệm.

Kết quả nghiên cứu đưa ra gợi ý chính sách ở cấp
độ vĩ mô, các cơ quan quản lý hoạt động ngân hàng
cần tăng cường công tác điều hành giám sát hoạt
động của hệ thống ngân hàng thương mại nhằm đảm
bảo tính ổn định chung cho toàn bộ hệ thống. Bên
cạnh đó, Chính phủ cần tiếp tục xây dựng hành lang
pháp lý thông thoáng, thuận lợi để các tập đoàn tài
chính, ngân hàng quốc tế có uy tín tham gia góp
vốn, mua cổ phẩn của các ngân hàng thương mại
trong nước. Ở cấp độ vi mô, các ngân hàng thương
mại muốn nâng cao mức xếp hạng tín nhiệm của
bản thân cần chú trọng chất lượng hoạt động tín
dụng nhằm cải thiện tỷ lệ nợ quá hạn và duy trì mức
độ tăng trưởng quy mô tổng tài sản ổn định, tránh
tình trạng tăng trưởng nóng. Mặt khác, các ngân
hàng thương mại cần tập trung nguồn vốn và nhân
sự cho chức năng hoạt động chính của mình đó là
cấp tín dụng cho nền kinh tế giảm dần các khoản
đầu tư góp vốn ngoài ngành.

Tuy kết quả nghiên cứu nêu trên được rút ra từ
việc khảo sát các yếu tố tác động đến mức xếp hạng
tín nhiệm ngân hàng thương mại tại các quốc gia có
nền kinh tế mới nổi nhưng phần nào cũng có thể vận
dụng được các gợi ý chính sách nêu trên trong điều
kiện thực tế ở Việt Nam hiện nay. Để có thể rút ra
các gợi ý chính sách cụ thể cho Ngân hàng nhà nước
và các ngân hàng thương mại tại Việt Nam cần tiến
hành nghiên cứu trên mẫu dữ liệu mức xếp hạng tín
nhiệm của các ngân hàng thương mại Việt Nam.
Tuy nhiên trong điều kiện thông tin về mức xếp
hạng tín nhiệm của ngân hàng thương mại Việt Nam
còn khá hạn chế như hiện nay thì các nghiên cứu
như trên chưa thể thực hiện được.r
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